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CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHỰA AN PHÁT XANH 

--------------- 
Số: 2907/2021/AAA-BCQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 
Hải Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2021 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 

(6 tháng năm 2021) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH  

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, Thị trấn Nam Sách, Huyện tỉnh 

Hải Dương 

- Điện thoại: 02203.755.998   

- Fax: 02203.755.113   Email: anphat@anphatplastic.com 

- Vốn điều lệ: 2.967.599.740.000 đồng 

- Mã chứng khoán: AAA 

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

STT Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 050201/2021/NQ-ĐHĐ 05/02/2021 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2021 

2 
290601/2021/NQ-

ĐHĐCĐ 
29/06/2021 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 

 

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021) 

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên 

HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Phạm Ánh Dương 
Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT 

không điều hành) 

09/03/2007  
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2 Nguyễn Lê Trung 

Phó Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc 

(Thành viên HĐQT 

điều hành) 

09/03/2007  

3 Phạm Hoàng Việt Thành viên HĐQT 

không điều hành 
09/03/2007 29/06/2021 

4 Hòa Thị Thu Hà 

Thành viên HĐQT 

kiêm PTGĐ phụ trách 

Tài chính – Kế toán 

(Thành viên HĐQT 

điều hành) 

17/04/2010  

5 Đinh Xuân Cường Thành viên HĐQT 

không điều hành 
08/02/2018  

6 Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT 

không điều hành 
05/02/2021  

7 Trần Thị Thoản Thành viên HĐQT 

điều hành 
05/02/2021  

8 
Nguyễn Lê Thăng 

Long 

Phó Chủ tịch thường 

trực HĐQT (Thành 

viên HĐQT không 

điều hành) 

29/06/2021  

 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị  

STT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự 

1 Phạm Ánh Dương 14 100%  

2 Nguyễn Lê Trung 14 100%  

3 Phạm Hoàng Việt 13 100%  

4 Hòa Thị Thu Hà 14 100%  

5 Đinh Xuân Cường 14 100%  

6 Trần Thị Thoản 11 100%  

7 Nguyễn Thị Tiện 11 100%  

8 Nguyễn Lê Thăng Long 1 100%  
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảo bảo theo đúng định hướng chiến lược 

đề ra bởi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của 

công ty. HĐQT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định 

kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện. 

- Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ công ty. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021) 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
080102/2021/NQ- 

HĐQT 
08/01/2021 

Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung họp ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2021 

2 
250101/2021/NQ- 

HĐQT 
25/01/2021 

Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan 

phát sinh trong năm 2021 

3 
010201/2021/NQ- 

HĐQT 
01/02/2021 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 

4 
050201/2021/NQ - 

HĐQT 
05/02/2021 

Thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt 

chào bán cổ phiếu ra công chúng 

 
050202/2021/NQ - 

HĐQT 
05/02/2021 

Thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống 

giao dịch chứng khoán 

 
050203/2021/NQ - 

HĐQT 
05/02/2021 

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và một số nội 

dung khác liên quan chào bán    

5 
040301/2021/NQ - 

HĐQT 
04/03/2021 

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 

cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ đã được Đại hội 

đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 

05/02/2021 

6 
050301/2021/NQ- 

HĐQT 
05/03/2021 

Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 

7 
190301/2021/NQ- 

HĐQT 
19/03/2021 

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 và thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông 

8 
160401/2021/NQ- 

HĐQT 
16/04/2021 Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021  
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2021 

9 
280401/2021/NQ - 

HĐQT 
28/04/2021 

Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao 

bì An Vinh 

10 
040501/2021/NQ- 

HĐQT 
04/05/2021 

Thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 

11 
200501/2021/NQ - 

HĐQT 
20/05/2021 

Báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý số cổ phiếu 

không phân phối hết do các nhà đầu tư trúng giá không 

thanh toán đủ tiền mua cổ phiếu 

12 
240501/2021/NQ-

HĐQ 
24/05/2021 

Thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi 

Điều lệ Công ty 

13 
070601/2021/NQ- 

HĐQT 
07/06/2021 

Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 

14 
300601/2021/NQ - 

HĐQT 
30/06/2021 Thông qua việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty 

 

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2021) 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

STT Thành viên Ban kiểm soát Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

Ban kiểm soát 

Trình độ 

chuyên môn 

1 Bà Nguyễn Thị Giang Trưởng BKS 19/03/2016 
Cử nhân kế 

toán 

2 Bà Văn Thị Lan Anh Ủy viên BKS 16/05/2009 
Cử nhân kế 

toán 

3 Bà Nguyễn Thị Phượng Ủy viên BKS 08/02/2018 
Cử nhân kế 

toán 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

STT Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Giang Trưởng BKS 2 100%  
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2 Bà Văn Thị Lan Anh Ủy viên BKS 2 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Phượng Ủy viên BKS 2 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 

2021. 

- Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức 

nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty. 

- Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định 

báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong 

việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm 

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều 

hành và các cán bộ quản lý khác 

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện 

hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu 

cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty. 

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có) 

IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 

nhiệm thành 

viên ban điều 

hành 

1 Nguyễn Lê Trung 08/11/1976 
Thạc sỹ quản trị 

kinh doanh 

Bổ nhiệm 

07/2011 

2 Hòa Thị Thu Hà 04/11/1978 Cử nhân kinh tế 
Bổ nhiệm 

02/04/2018 

3 Trần Thị Thoản 27/07/1985 
Cử nhân ngoại 

ngữ 

Bổ nhiệm 

01/03/2018 
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4 Ngô Văn Thụ 24/08/1982 
Cử nhân kỹ 

thuật 

Bổ nhiệm ngày 

15/08/2019 

5 Lâm Thị Hiền 26/02/1987 Cử nhân kinh tế 
Bổ nhiệm ngày 

03/10/2020 

 

V. Kế toán trưởng 

STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 

nhiệm thành 

viên ban điều 

hành 

1 Nguyễn Thị Thùy Vân 07/11/1984 Cử nhân kinh tế 
Bổ nhiệm ngày 

02/04/2018 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư 

ký công ty đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị công ty. Ngoài 

ra, HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Ủy Ban Chứng 

khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm nâng các tính tuân 

thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng năm 2021) và 

giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 

STT 

Tên Tổ 

chức/ 

cá nhân 

Tài 

khoản 

chứng 

khoán 

Chức 

vụ tại 

Công 

ty 

(nếu 

có) 

Giấy NSH, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

Thời 

điểm 

bắt đầu 

là người 

có liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

Lý 

do 

Mối 

quan 

hệ liên 

quan 

với 

Công 

ty 

1 

Công ty Cổ 

phần Tập 

đoàn An 

Phát 

Holdings 

  

080121012

9, ngày 

cấp: 

31/03/2017

,  nơi cấp: 

Lô CN11 

+ CN12, 

cụm CN 

An Đồng, 

Nam 

03/2017 

  Công 

ty mẹ 
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Sở 

KH&ĐT 

tỉnh Hải 

Dương 

Sách, Hải 

Dương 

2 

Công ty Cổ 

phần An 

Tiến 

Industries 

- - 

520046637

2, cấp lần 

đầu ngày 

01/10/2009

, thay đổi 

lần thứ 9 

ngày 

28/09/2018 

KCN Phía 

Nam, xã 

Văn Phú, 

TP. Yên 

Bái, T. 

Yên Bái 

10/2009 

  Công 

ty con 

3 

Công ty 

TNHH 

KCN Kỹ 

thuật cao 

An Phát 

- - 

080122548

5, cấp lần 

đầu ngày 

27/10/2017

, thay đổi 

lần thứ 4 

ngày 

25/05/2018 

Khu CN 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

Quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

10/2017 

  Công 

ty con 

4 

CTCP Khu 

công nghiệp 

kỹ thuật cao 

An Phát 1 

  

080129839

5 do Sở 

KHĐT tỉnh 

Hải Dương 

cấp ngày 

29/09/2019

, thay đổi 

lần 1 ngày 

30/06/2020 

Khu CN 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

Quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

09/2019 

  Công 

ty con 
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5 

Công ty Cổ 

phần Liên 

Vận An Tín 

  

080117767

2 do Sở 

KHĐT tỉnh 

Hải Dương 

cấp ngày 

16/03/2016

, thay đổi 

lần thứ 7 

ngày 

11/09/2020 

Lô CN11-

CN12, 

cụm CN 

An Đồng, 

thị trấn 

Nam 

Sách, 

huyện 

Nam 

Sách, tỉnh 

Hải 

Dương 

03/2016 

  Công 

ty con 

6 

Công ty Cổ 

phần An 

Thành 

Bicsol 

  

080120879

3 do Sở 

KHĐT tỉnh 

Hải Dương 

cấp ngày 

22/03/2017

, đăng ký 

thay đổi 

lần thứ 4 

ngày 

19/04/2019 

Khu CN 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

Quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

03/2017 

  Công 

ty con 

7 

An Thanh 

Bicsol 

Singapor 

PTE. LTD 

  
201720061

M 
Singapor 07/2017 

  Công 

ty con 

8 

Công ty Cổ 

phần Nhựa 

Hà Nội 

  

010010085

8 do Sở Kế 

hoạch Đầu 

tư TP. Hà 

Nội cấp 

ngày 

31/10/2008 

Tổ 12 

phường 

Phúc Lợi, 

quận 

Long 

Biên, TP. 

Hà Nội 

08/2020 

  Công 

ty liên 

kết 



 

9 
 

9 

Công ty Cổ 

phần Bao Bì 

An Vinh 

  

080123545

1 cấp ngày 

22/12/2017 

tại Hải 

Dương 

Khu CN 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

Quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

07/2020 

  Công 

ty con 

10 

An Phat 

Internationa

l, INC 

  

803302611 

do USA 

cấp ngày 

26/04/2019 

Houston, 

USA 

 Năm 

2021 

  

Công 

ty con 

11 

AFC 

EcoPlastics, 

LLC 

  

803680617 

do USA 

cấp ngày 

07/08/2020 

USA 
Năm 

2021 

  

Công 

ty con 

12 

Công ty cổ 

phần Xăng 

dầu An 

Đông 

  

080133200

7 cấp ngày 

12/08/2020 

tại Hải 

Dương 

Khu CN 

kỹ thuật 

cao An 

Phát, 

km47, 

Quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

08/2020 

  Công 

ty liên 

kết 

13 

CTCP Sản 

xuất tổng 

hợp Sunrise 

Việt Nam 

  

080127966

7 cấp ngày 

15/02/2019 

tại Hải 

Dương 

Lô CN11-

CN12 

cụm CN 

An Đồng, 

Nam 

02/2019 

  Công 

ty liên 

kết 
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Sách, Hải 

Dương 

14 

Công ty 

TNHH An 

Trung 

Industries 

  

080124665

4 do Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

cấp lần đầu 

ngày 

28/03/2018

, đăng ký 

thay đổi 

lần thứ 5 

ngày 24 

tháng 09 

năm 2019 

Khu công 

nghiệp kỹ 

thuật cao 

An Phát, 

km47, 

quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

12/2019 

  Công 

ty 

cùng 

tập 

đoàn 

15 

Công ty 

TNHH phát 

triển Xuất 

nhập khẩu 

và Đầu tư - 

VIEXIM 

  

090025985

5 do Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Hưng Yên 

cấp lần đầu 

ngày 

10/10/2006

, đăng ký 

thay đổi 

lần 04 

ngày 

04/04/2019 

Thôn 

Hào, xã 

Liêu Xá, 

huyện 

Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng 

Yên 

12/2019 

  Công 

ty 

cùng 

tập 

đoàn 

16 

Công ty 

TNNH 

MTV cơ khí 

chính xác 

và chế tạo 

khuôn mẫu 

Việt Nam 

  

080127710

9 do Sở Kế 

hoạch và 

đầu tư tỉnh 

Hải Dương 

cấp lần đầu 

ngày 

17/01/2019

Khu công 

nghiệp kỹ 

thuật cao 

An Phát, 

km47, 

quốc lộ 5, 

phường 

Việt Hòa, 

12/2019 

  Công 

ty 

cùng 

tập 

đoàn 
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, đăng ký 

thay đổi 

lần 2 ngày 

26/02/2020 

TP. Hải 

Dương, 

tỉnh Hải 

Dương 

17 
CTCP Nhựa 

Bao bì Vinh 
  

290053122

2 do Sở 

KH&ĐT 

tỉnh Nghệ 

An cấp 

Số 18 

Phong 

Định 

Cảng – 

phường 

Bến Thủy 

– TP. 

Vinh – 

tỉnh Nghệ 

An 

07/2007 

  Công 

ty 

cùng 

tập 

đoàn 

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông 

lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 

STT 
 

Người liên quan của Công ty/cổ 

đông lớn/người nội bộ và người 

có liên quan của người nội bộ 

Mối quan hệ Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch 

1 
Công ty CP  Tập đoàn An Phát 

Holdings Công ty mẹ 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 

          635.454.545  
 

2 Công ty CP An Thành Bicsol Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 

      
374.446.724.791  

 

3 Công ty CP Liên vận An Tín Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 

          495.325.032  
 

4 
Công ty TNHH KCN kỹ thuật cao 

An Phát Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 

             
400.739.265  

 

5 Công ty CP An Tiến Industries Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 

        
20.834.990.933  

 

6 Công ty CP Nhựa và Bao bì An 
Vinh 

Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 

        
102.156.234.603  
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7 
An Thanh Biscol Singapore 
PTELtd 
 

Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 

        
106.591.444.745  

 

8 Công ty CP VLXD Công nghệ 
Cao An Cường 

Công ty cùng tập 

đoàn 

Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
78.376.102.953 

12 
Công ty TNHH An Trung 

Industries 

Công ty cùng tập 

đoàn 

Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
81.430.061 

13 
Công ty TNHH Cơ khí Chính xác 

và Khuôn mẫu Việt Nam 

Công ty cùng tập 

đoàn 

Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
705.000 

14 
Công ty CP Sản xuất tổng hợp 

Sunrise Việt Nam Công ty liên kết 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
3.974.468.139 

15 An Phat International Inc Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
90.088.113.793 

16 CTCP sản xuất PBAT An Phát 
Công ty cùng tập 

đoàn 

Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
27.272.727 

17 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 
Công ty cùng tập 

đoàn 

Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
60.000.000 

18 AFC EcoPlastics, LLC Công ty con 
Cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ 
6.107.278.701 

19 Công ty Cổ phần Tập đoàn An 
Phát Holdings 

Công ty mẹ 
Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
9.000.000 

20 CTCP An Tiến Industries Công ty con 
Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
19.298.472.084 

21 CTCP An Thành Bicsol Công ty con 
Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
65.087.425.859 

22 CTCP Liên Vận An Tín Công ty con 
Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
84.217.242.602 

23 
CTCP Nhựa Bao bì An Vinh 
 Công ty con 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
1.420.569.500 

24 CTCP VLXD Công nghệ cao An 
Cường 

Công ty cùng tập 

đoàn 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
69.693.616 

25 Công ty TNHH An Trung 
Industries 

Công ty cùng tập 

đoàn 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
20.602.448 



 

13 
 

26 Công ty CP sản xuất tổng hợp 
Sunrise Việt Nam 

Công ty cùng tập 

đoàn 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
22.164.137.400 

27 An Phat International Inc Công ty con 
Mua hàng hóa, dịch 

vụ 
2.117.529.543 

28 Công ty Cổ phần KCN kỹ thuật 
cao An Phát 1 

Công ty con 

Thu lợi nhuận từ 

hoạt động hợp tác 

đầu tư 

3.307.734.459 

 

3.  Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát 

Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

a. Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm 

lập báo cáo) 

Không có 

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám 

đốc (Tổng giám đốc) điều hành 

Không có 

c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) 

điều hành 

Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020) 

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 
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STT 

Tên cá nhân/ 

Tổ chức 

Số tài 

khoản giao 

dịch (nếu 

có) 

Chức vụ/ 

quan hệ 

Giới 

tính 

Loại hình 

ID 

(CMND/ 

ĐKKD) 

Số 

CMTND 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

1 
Phạm Ánh 

Dương 
000113588

9 

Chủ tịch 

HĐQT 
Nam CMND 

036076000

786 
21/10/2015 

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tổ 49, TT Viện 
Khoa học Việt 
Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

0 0  

1.1 Phạm Dũng 
076C00192

8 
Bố ruột Nam CMND 010068200 29/9/2005 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

1.2 Vũ Thị Được 
003C11386

3 
Mẹ ruột Nữ CMND 011235523 10/6/2005 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

1.3 
Nguyễn Thị 

Hồng Thanh 
 Mẹ vợ Nữ CMND 

040141000

015 
11/11/2014 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

dân cư 

CCE5 DA 

ĐTTL, Xuân 

Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

0 0  
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1.4 
Nguyễn Thanh 

Hoa 
 Vợ Nữ CMND 011746422 4/7/2007 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

1.5 
Phạm Duy 

Anh 
 Con trai Nam CMND 

001201025

614 
02/06/2017 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

dân cư 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.6 
Phạm Gia 

Vinh 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.7 
Phạm Kiên 

Trung 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

1.8 
Phạm Nguyệt 

Minh 

003C20689

9 
Em gái Nữ CMND 012097123 8/6/2007 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

1.9 
Phạm Hoàng 

Việt 

003C20611

2 
Em trai Nam CMND 001081010

137 
21/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

dân cư 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  
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1.10 
Lê Mạnh 

Hùng 
 Em rể Nam CMND 011699615 24/10/2003 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

1.11 
Nguyễn 

Nguyệt Linh 

009C00334

2 
Em dâu Nữ CMND 

001181010

090 
23/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

dân cư 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

1.12 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

An Phát 

Holdings 

 
Chủ tịch 

HĐQT 
 ĐKKD 

080121012

9 
03/09/2019 

Hải 

Dương 

Lô CN11 + 

CN12, cụm 

Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn 

Nam Sách, 

Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương 

150.129.05
6 

 

50,59

% 
 

2 
Nguyễn Lê 

Trung 

044C69999

9 

TV HĐQT 

kiêm TGĐ 
Nam CMND 013164787 19/3/2009 

CA Hà 

Nội 

Số 3, ngõ 39, 
Phố Nguyễn 

Phúc Lai, 
phường Ô Chợ 

Dừa, quận 
Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

2.1 
Nguyễn Văn 

Minh 
 Bố ruột Nam CMND 060539984 01/06/1985 

CA Yên 

Bái 
Phú Lạc, Cẩm 

Khê, Phú Thọ 
0 0  

2.2 Lê Thị Liên  Mẹ ruột Nữ CMND 130496718 23/03/1979 
CA Vĩnh 

Phú 
Phú Lạc, Cẩm 

Khê, Phú Thọ 
0 0  
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2.3 
Đặng Quang 

Hoa 
 Bố vợ Nam CMND 

027053000

219 
18/11/2020 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

dân cư 

Số 3 ngõ 39 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, 

HN 

0 0  

2.4 
Nguyễn Thị 

Biên 
 Mẹ vợ Nữ CMND 011645292 15/12/2004 

CA Hà 

Nội 

Số 3 ngõ 39 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, 

HN 

0 0  

2.5 Đặng Thị Hòa 
044C08197

61 
Vợ Nữ CMND 011830280 19/03/2009 

CA Hà 

Nội 

Số 3 ngõ 39 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, 

HN 

0 0  

2.6 
Nguyễn 

Phương Anh 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Số 3 ngõ 39 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, 

HN 

0 0  

2.7 
Nguyễn 

Khánh Linh 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Số 3 ngõ 39 

Nguyễn Phúc 

Lai, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, 

HN 

0 0  

2.8 
Nguyễn 

Chung Thủy 
 Em Nữ CMND 

131342470 0 0 

Khu 2, Phú Lạc, 

Cẩm Khê,Phú 

Thọ 

0 0  

2.9 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
 Em Nam CMND 

013476737 
0 

0 

SN 63, ngõ 418 

Đường La 

Thành, Hà Nội 

0 0  
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2.10 
Nguyễn Hồng 

Thảo 
 Em Nữ CMND 

131304191 0 0 

SN 5, ngách 1, 

ngõ 13, Đội 1 

Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà 

Nội 

0 0  

2.11 
Lương Hùng 

Thắng 
 Em rể Nam CMND 131046283 0 0 

Khu 19. Phú 

Hộ, Thị xã Phú 

Thọ 

0 0  

2.12 Phạm Thị Ánh  Em dâu Nữ CMND 013476571 0 0 

Số 63 ngõ 418 

Đê La Thành, Ô 

Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0  

2.13 
Nguyễn Tiến 

Khánh 
 Em rể Nam CMND 013148372 0 0 

Đội 1 Tả Thanh 

Oai  - Thanh Trì 

- Hà Nội 

0 0  

2.14 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

An Phát 

Holdings 

 
Thành viên 

HĐQT  
 ĐKKD 

080121012

9 
03/09/2019 

Hải 

Dương 

Lô CN11 + 

CN12, cụm 

Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn 

Nam Sách, 

Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương 

150.129.05
6 

 

50,59

% 
 

3 
Phạm Hoàng 

Việt 

003C20611

2 

Thành 

viên 

HĐQT  

Nam CMND 001081010

137 
21/10/2015 

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG 

dân cư 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0 

Đã 

miễn 

nhiệm 

ngày 

25/06/

2021 
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3.1 Phạm Dũng 
076C00192

8 
Bố ruột Nam CMND 011235523 10/6/2005 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.2 Vũ Thị Được 
003C11386

3 
Mẹ ruột Nữ CMND 012179656 16/3/1999 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.3 
Nguyễn 

Nguyệt Linh 

009C00334

2 
Vợ Nữ CMND 

001181010

090 
23/10/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG 

dân cư 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.4 
Phạm Nguyên 

Anh 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.5 
Phạm Nguyễn 

Bảo Châu 
 Con gái Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.6 
Phạm Ánh 

Dương 
000113588

9 
Anh Nam CMND 012144877 8/6/2007 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  
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3.7 
Phạm Nguyệt 

Minh 

003C20689

9 
Chị Nữ CMND 012097123 8/6/2007 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.8 
Nguyễn Thanh 

Hoa 
 Chị dâu Nữ CMND 011746422 4/7/2007 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.9 
Lê Mạnh 

Hùng 
 Anh rể Nam CMND 011699615 24/10/2003 

CA Hà 

Nội 

Tổ 49, TT Viện 

Khoa học Việt 

Nam, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà 

Nội 

0 0  

3.10 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

An Phát 

Holdings 

 
Thành viên 

HĐQT  
 ĐKKD 

080121012

9 
03/09/2019 

Hải 

Dương 

Lô CN11 + 

CN12, cụm 

Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn 

Nam Sách, 

Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương 

150.129.05
6 

 

50,59

% 
 

3.11 

Công ty Cổ 

phần An 

Thành Bicsol 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

 ĐKKD 
080120879

3 
22/03/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

tỉnh Hải 

Dương 

Khu Công 

Nghiệp Kỹ 

thuật cao An 

Phát, Km 47, 

quốc lộ 5, 

phường Việt 

Hòa, TP. Hải 

Dương 

0 0  
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3.12 

Công ty 

TNHH KCN 

Kỹ thuật cao 

An Phát 

 
Chủ tịch 

Công ty 
 ĐKKD 

080122548

5 
25/05/2018 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

tỉnh Hải 

Dương 

Khu Công 

Nghiệp Kỹ 

thuật cao An 

Phát, Km 47, 

quốc lộ 5, 

phường Việt 

Hòa, TP. Hải 

Dương 

0 0  

4 
Hòa Thị Thu 

Hà 

001C11335

4 

TV HĐQT 

kiêm 

PTGĐ Phụ 

trách Tài 

chính - Kế 

toán 

Nữ CMND 022178001
014 

24/11/2016 CA Hải 
Dương 

Khu 5 Phường 

Hải Tân, Hải 

Dương 

0 0  

4.1 
Nghiêm Thị 

Loan 
 Mẹ ruột Nữ CMND 

030152001

315 
15/06/2017 

CA Hải 

Dương 

Khu 4 Phường 

Bình Hàn Hải 

Dương 

0 0  

4.2 
Phạm Văn 

Bao 
 Chồng Nam CMND 

030073003

419 
07/09/2017 

CA Hải 

Dương 

Ngõ 25 Khu 5 

Phường Hải Tân 

- Hải Dương 

0 0  

4.3 
Phạm Việt 

Hưng 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Ngõ 25 Khu 5 

Phường Hải Tân 

- Hải Dương 

0 0  

4.4 
Phạm Minh 

Hiển 
 Con trai Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Ngõ 25 Khu 5 

Phường Hải Tân 

- Hải Dương 

0 0  

4.5 
Hòa Thị Hằng 

 Em Nữ CMND 142744668 04/12/2010 
CA Hải 

Dương 

Khu 4 Phường 

Bình Hàn Hải 

Dương 

0 0  
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4.6 
Hòa Thị Hiền 

 Em Nữ CMND 142578680 12/09/2009 
CA Hải 

Dương 

Khu 4 Phường 

Bình Hàn Hải 

Dương 

0 0  

4.7 Phan Tiến 

Luật 
 Em rể Nam CMND 

034080003

116 
29/01/2016 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Khu 4 P.Bình 

Hàn Hải Dương 
0 0  

4.8 
Vũ Trí Tiến 

 Em rể Nam CMND 141854270 16/08/2012 

Công an 

Hải 

Dương 

Khu 4 P.Bình 

Hàn Hải Dương 
0 0  

4.9 Nguyễn Thị 

Chũm 
 Mẹ chồng Nữ CMND 140531178 15/06/2010 

CA Hải 

Dương 

Khu 4 P.Bình 

Hàn Hải Dương 
 0 0   

4.10 
Công ty Cổ 

phần Nhựa Hà 

Nội 

 

Thành viên 

Hội đồng 

quản trị 

 ĐKKD 
010010085

8 
29/12/2020 

Sở kế 

hoạch và 

Đầu tư 

TP. Hà 

Nội 

Tổ 12 phường 

Phúc Lợi, quận 

Long Biên, TP. 

Hà Nội 

0 0  

5 Đinh Xuân 

Cường 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

Nam CMND 
'00107601

8246 
20/10/2017 

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

31/115, Trần 

Cung, Hà Nội 
0 0  

5.1 Đinh Công 

Đạc 
 Bố đẻ Nam CMND 

001049002

914 
13/01/2017 

Công An 

Hà Nội 

Tập thể viện E, 

Phường Nghĩa 

Tân, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  
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5.2 
Hứa Thị Xuân 

 Mẹ đẻ Nữ CMND 
037151000

382 
13/01/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tập thể viện E, 

Phường Nghĩa 

Tân, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

5.3 Dương Thanh 

Hoa 
 Vợ Nữ CMND 012064869 17/03/2012 

Công An 

Hà Nội 

Phòng 104/A3 

Lạc Chính, 

Phường Trúc 

Bạch, Quận Ba 

Đình, Thành 

Phố Hà Nội 

0 0  

5.4 Đinh Lam 

Ngọc 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMTND 

31/115, Trần 

Cung, Hà Nội 
0 0  

5.5 Đinh Dương 

Phú 
 Con Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMTND 

31/115, Trần 

Cung, Hà Nội 
0 0  

5.6 Đinh Khánh 

Quỳnh 
 Chị ruột Nữ CMND 

001174005

090 
13/07/2015 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tập thể viện E, 

Phường Nghĩa 

Tân, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

5.7 Dương Bá 

Dũng 
 Bố vợ Nam CCCD 

046047000

003 
08/10/2015 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

104A3 Lạc 

Chính, Trúc 

Bạch, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0  
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5.8 Trần Thị Hạnh  Mẹ vợ Nữ CCCD 
031155000

952 
08/10/2015 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

104A3 Lạc 

Chính, Trúc 

Bạch, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0  

5.9 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

An Phát 

Holdings 

 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

 ĐKKD 
080121012

9 
03/09/2019 

Hải 

Dương 

Lô CN11 + 

CN12, cụm 

Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn 

Nam Sách, 

Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương 

150.129.05

6  

50,59

% 
 

5.10 
Công ty Cổ 

phần An Tiến 

Industries 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

kiêm TGĐ 

 ĐKKD 
520046637

2, 
28/09/2018 Yên Bái 

Khu Công 

Nghiệp phía 

Nam, xã Văn 

Tiến, TP. Yên 

Bái, tỉnh Yên 

Bái 

0 0  

5.11 
Ankor 

Bioplastics 

Co., Ltd 

 

Người nội 

bộ là 

TVHĐQT 

Công ty 

 ĐKKD 
224-81-

56695 
17/12/2012 

Wonju 

District 

Tax 

Office 

216, 

Munmakgongda

n-gil, Munmak-

eup, Wonju-si, 

Gangwon-do, 

Korea 

0 0  
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5.12 

Công ty cổ 

phần Sản xuất 

PBAT An 

Phát 

 

Người nội 

bộ là Chủ 

tịch HĐQT 

 ĐKKD 
020208446

8 
18/01/2021 

Sở 

KH&ĐT 

TP Hải 

Phòng 

Lô CN5-04 Khu 

Phi thuế quan 

và KCN Nam 

Đình Vũ thuộc 

Khu Kinh tế 

Đình Vũ – Cát 

Hải, Phường 

Đông Hải 2, 

Quận Hải An, 

TP Hải Phòng 

0 0  

6 Trần Thị 

Thoản 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

kiePhó 

TGĐ 

thường 

trực 

Nữ CMND 
030185005

251 
22/3/2017 

CA Hải 

Dương 

Thị trấn Nam 

Sách, Nam 

Sách, Hải 

Dương 

0 0  

6.1 Trần Phúc 

Minh 
 Bố ruột Nam CMND 142017956 21/08/2008 

CA Hải 

Dương 

Hồng Phong – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

6.2 Phạm Thị 

Thoa 
 Mẹ ruột Nữ CMND 141279162 10/08/2012 

CA Hải 

Dương 

Hồng Phong – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

6.3 Trần Thị 

Thoan 
 Chị gái Nữ CMND 142017820 15/10/2011 

CA Hải 

Dương 

Hồng Phong – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

6.4 Trần Phúc 

Thuận 
 Em trai Nam CMND 142232274 17/04/2002 

CA Hải 

Dương 

Hồng Phong – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  



 

26 
 

6.5 Nguyễn Thị 

Tươi 
 Em dâu Nữ CMND 142538147 19/09/2007 

CA Hải 

Dương 

Hồng Phong – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

6.6 Nguyễn Phúc 

Dương 
 Chồng Nam CMND 142108220 14/07/2010 

CA Hải 

Dương 

TT Nam sách – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

6.7 Nguyễn Lâm 

Phương Linh 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

TT Nam sách – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

6.8 Nguyễn Bảo 

Châu 
 Con Nữ Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

TT Nam sách – 

Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

6.9 Vũ Thị Lan  Mẹ chồng Nữ CMND 140172311 04/05/2011 
CA Hải 

Dương 

TT Nam Sách – 

huyện Nam 

Sách – tỉnh Hải 

Dương 

0 0  

6.10 Nguyễn Văn 

Đương 
 Bố chồng Nam CMND 

030052001

725 
21/05/2018 

Cục Cảnh 

sát  

Quang Trung – 

TP. Hài Dương 

– tỉnh Hải 

Dương 

0 0  

7 Nguyễn Thị 

Tiện 
 

Thành 

viên 

HĐQT 

Nữ CMND 
030175001

757 
14/08/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  

7.1 Nguyễn Văn 

Trí 
 Bố Nam CMND 141612992 17/04/2012 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  
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7.2 Nguyễn Thị 

Thuận 
 Mẹ Nữ CMND 

030180000

318 
14/08/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  

7.3 Nguyễn Văn 

Nghĩa 
 Anh Nam CMND 142103160 27/07/2015 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  

7.4 Nguyễn Thị 

Khuy 
 Em dâu Nữ CMND 

030085004

100 
29/12/2016 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Chung cư An 

Bình City - 232 

Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

7.5 Nguyễn Thị 

Dịu 
 Chị Nữ CMND 

030175001

757 
14/08/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  

7.6 Nguyễn Văn 

Gọn 
 Anh rể Nam CMND 141612992 17/04/2012 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  

7.7 Nguyễn Thị 

Thiện 
 Chị Nữ CMND 

030180000

318 
14/08/2015 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  

7.8 Nguyễn Trung 

Khánh 
 Anh rể Nam CMND 142103160 27/07/2015 

CA Hải 

Dương 

Ngọc Kỳ - Tứ 

Kỳ - Hải Dương 
0 0  
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7.9 Nguyễn Văn 

Viện 
 Chồng Nam CMND 

030085004

100 
29/12/2016 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Chung cư An 

Bình City - 232 

Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

7.10 Nguyễn Đức 

Nhật Minh 
 Con trai Nam CMND Còn nhỏ 

Chung cư An 

Bình City - 232 

Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

7.11 Nguyễn Đức 

Hoàng Định 
 Con trai Nam CMND Còn nhỏ 

Chung cư An 

Bình City - 232 

Phạm Văn 

Đồng, Cổ Nhuế, 

Từ Liêm, Hà 

Nội 

0 0  

7.12 Nguyễn Thị 

Trình 
 

Mẹ chồng 
Nữ CMND 140542088 01/04/2012 

CA Hải 

Dương 
Thanh Hà - Hải 

Dương 
0 0  

7.13 Nguyễn Văn 

Vân 
 

Bố chồng 
Nam CMND 142052282 01/10/2013 

CA Hải 

Dương 
Thanh Hà - Hải 

Dương   
 

7.14 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

An Phát 

Holdings 

 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐ 

 ĐKKD 
080121012

9 
03/09/2019 

Hải 

Dương 

Lô CN11 + 

CN12, cụm 

Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn 

Nam Sách, 

Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương 

150.129.05

6  

50,59

% 
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8 Nguyễn Lê 

Thăng Long 
 

Phó Chủ 

tịch thường 

trực HĐQT 

 CCCD 
001084022

268 
29/03/2017 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

25B Ngô Thì 

Nhâm, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0  

8.1 Công ty cổ 

phần Anbio 
 

Người nội 

bộ là Chủ 

tịch HĐQT 

Công ty 

 ĐKKD 
080131344

5 
07/01/2020 

Sở 

KH&ĐT 

tỉnh Hải 

Dương 

Khu công 

nghiệp Kỹ thuật 

cao An Phát, 

Km47, Quốc lộ 

5, Phương Việt 

Hòa, TP Hải 

Dương 

0 0  

8.2 

Công ty cổ 

phần Sản xuất 

PBAT An 

Phát 

 

Người nội 

bộ là TV 

HĐQT 

kiêm Tổng 

giám đốc 

Công ty 

 ĐKKD 
020208446

8 
18/01/2021 

Sở 

KH&ĐT 

TP Hải 

Phòng 

Lô CN5-04 Khu 

Phi thuế quan 

và KCN Nam 

Đình Vũ thuộc 

Khu Kinh tế 

Đình Vũ – Cát 

Hải, Phường 

Đông Hải 2, 

Quận Hải An, 

TP Hải Phòng 

0 0  

8.3 
Ankor 

Bioplasitcs 

Co., Ltd 

 

Người nội 

bộ là 

TVHĐQT 

Công ty 

 ĐKKD 
224-81-

56695 
17/12/2012 

Wonju 

District 

Tax 

Office 

216, 

Munmakgongda

n-gil, Munmak-

eup, Wonju-si, 

Gangwon-do, 

Korea 

0 0  
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8.4 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

An Phát 

Holdings 

 

Người nội 

bộ là 

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Phó 

TGĐCông 

ty 

 ĐKKD 
080121012

9 
03/09/2019 

Hải 

Dương 

Lô CN11 + 

CN12, cụm 

Công nghiệp An 

Đồng, Thị trấn 

Nam Sách, 

Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải 

Dương 

150.129.05

6 

50,59

% 
 

8.5 Nguyễn Lê 

Bình 
 Bố ruột  CCCD 

044053000

012 
21/08/2015 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

25B Ngô Thì 

Nhâm, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0  

8.6 Nguyễn Thị 

Việt 
 Mẹ ruột  CMND 011072662 19/12/2006 Hà Nội 

25B Ngô Thì 

Nhâm, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0  

8.7 Tô Xuân Bách  Bố vợ  CCCD 
036067000

788 
24/03/2016 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Nam Cường, 

Nam Trực, Nam 

Định 

0 0  

8.8 Nguyễn Thị 

Hương 
 Mẹ vợ  CMND 162755228 29/03/2012 Nam Định 

Nam Cường, 

Nam Trực, Nam 

Định 

0 0  

8.9 Tô Thị Huế  Vợ  CCCD 
036192000

682 
26/12/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

KĐT mới 2 bên 

đường Lê Trọng 

Tấn, An Khánh, 

Hoài Đức, TP 

Hà Nội 

0 0  
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8.10 Nguyễn Lê 

Long An 
 Con  CMND Còn nhỏ chưa có CMND 

KĐT mới 2 bên 

đường Lê Trọng 

Tấn, An Khánh, 

Hoài Đức, TP 

Hà Nội 

0 0  

8.11 Nguyễn Lê 

Việt Anh 
 Em trai  CCCD 

001095016

654 
15/05/2018 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

25B Ngô Thì 

Nhậm, Quận 

Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội 

0 0  

8.12 Nguyễn Thị 

Hải Yến 
 Em dâu  CMND 013273183 11/03/2010 

Công An 

Thành 

Phố Hà 

Nội 

Số 2A Vạn 

Phúc, Kim Mã, 

Ba Đình, Hà 

Nội 

0 0  

6 
Nguyễn Thị 

Giang 
 

Trưởng 

BKS 
Nữ CMND 142017624 13/6/2013 

CA Hải 

Dương 

Số 47, Ngõ 1, 

Đường Hoàng 

Ngân, Khu 2, 

Phường Cẩm 

Thượng, TP 

Hải Dương, 

Tỉnh HD 

0 0  

6.1 
Nguyễn Đức 

Đai 
 Bố ruột Nam CMND 142853153 21/08/2012 

CA Hải 

Dương 

Số 47, Ngõ 1, 

Đường Hoàng 

Ngân, Khu 2, 

Phường Cẩm 

Thượng, TP Hải 

Dương, Tỉnh 

HD 

0 0  
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6.2 Vũ Thị Thắm  Mẹ ruột Nữ CMND 140042481 26/02/2014 
CA Hải 

Dương 

Số 47, Ngõ 1, 

Đường Hoàng 

Ngân, Khu 2, 

Phường Cẩm 

Thượng, TP Hải 

Dương, Tỉnh 

HD 

0 0  

6.3 Vũ Thị Luyến  Mẹ chồng Nữ CMND 140428028 21/03/2007 
CA Hải 

Dương 

Nam Hồng, 

Nam Sách, Hải 

Dương 

0 0   

6.4 Bùi Văn Duy  Chồng Nam CMND 025297896 10/06/2010 
CA TP 

HCM 

84/19 Tây Lân, 

P. BTĐông A, 

B. Tân, TP 

HCM 

0 0  

6.5 
Nguyễn Thị 

Dung 
 Chị Nữ CMND 142017625 12/05/2013 

CA Hải 

Dương 

Số 51, Ngõ 1, 

Đường Hoàng 

Ngân, Khu 2, 

Phường Cẩm 

Thượng, TP Hải 

Dương, Tỉnh 

HD 

0 0  

6.6 
Phạm Văn 

Hoàng 
 Anh rể Nam CMND 141952095 26/08/2009 

CA Hải 

Dương 

Số 51, Ngõ 1, 

Đường Hoàng 

Ngân, Khu 2, 

Phường Cẩm 

Thượng, TP Hải 

Dương, Tỉnh 

HD 

0 0  
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6.7 
Nguyễn Đức 

Duy 
 Em Nam CMTND 142165208 29/06/2015 

CA Hải 

Dương 

Số 51, Ngõ 1, 

Đường Hoàng 

Ngân, Khu 2, 

Phường Cẩm 

Thượng, TP Hải 

Dương, Tỉnh 

HD 

0 0  

6.8 
Nguyễn Đức 

Bình 
 Em Nam Còn nhỏ chưa có CMND 

Số 51, Ngõ 1, 

Đường Hoàng 

Ngân, Khu 2, 

Phường Cẩm 

Thượng, TP Hải 

Dương, Tỉnh 

HD 

0 0  

7 
Văn Thị Lan 

Anh 

460120000

07620 

Thành 

viên BKS 
Nữ CMND 

011873650 
25/02/2010 CA Hà 

Nội 

Số nhà 03, tổ 

33, TT Đông 

Anh, Hà Nội 

0 0  

7.1 
Văn Xuân 

Thành 
 Bố ruột Nam CMND 010490727 

22/02/201

4 

CA Hà 

Nội 

Số nhà 03, tổ 

33, TT Đông 

Anh, Hà Nội 

0 0  

7.2 Phạm Thị Mịn  Mẹ ruột Nữ CMND 011843179 25/02/2010 
CA Hà 

Nội 

Số nhà 03, tổ 

33, TT Đông 

Anh, Hà Nội 

0 0  

7.3 
Đặng Văn 

Giới 
 Bố chồng Nam CMND 110480156 18/08/2012 

CA Hà 

Nội 

Phượng Dực, 

Phú Xuyên, Hà 

Nội 

0 0  

7.4 Vũ Thị Lập  Mẹ chồng Nữ CMND 110480204 11/04/1979 
CA Hà 

Nội 

Phượng Dực, 

Phú Xuyên, Hà 

Nội 

0 0  
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7.5 
Đặng Thành 

Khương 
 Chồng Nam CMND 111381250 13/03/2012 

CA Hà 

Nội 

Xuân La, 

Phượng Dực , 

huyện Phú 

Xuyên ,Hà Nội 

0 0  

7.6 Đặng Lan Nhi  Con Nữ CMND 
0013020191

56 
06/7/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Số nhà 03, tổ 

33, TT Đông 

Anh, Hà Nội 

0 0  

7.7 
Đặng Gia 

Nhật Minh 
 Con Nam Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Số nhà 03 tổ 33 

TT Đông Anh, 

Hà Nội 

0 0  

7.8 
Văn Xuân 

Thuận 
 Em Nam CMND 011943089 07/04/1996 

CA Hà 

Nội 

Số nhà 03, tổ 

33, TT Đông 

Anh, Hà Nội 

0 0  

7.9 
Văn Thị 

Phương Thảo 
 Em Nữ CMND 011990169 29/05/2012 

CA Hà 

Nội 

Tổ 37 TT Đông 

Anh, Hà Nội 
0 0  

7.10 
Văn Thị Bích 

Hạnh 
 Em Nữ CMND 

001182023

446 
03/08/2017 

CA Hà 

Nội 

Thôn Ngọc Chi 

, Xã Vĩnh Ngọc, 

Đông Anh ,Hà 

Nội 

0 0  

7.11 
Nguyễn Thị 

Ánh Ngọc 
 Em dâu Nữ CMND 013340018 28/07/2010 

CA Hà 

Nội 

Số nhà 03 tổ 22 

TT Đông Anh 

Hà Nội 

0 0  

7.12 
Lưu Trường 

Phúc 
 Em rể Nam CMND 

001078006

757 
08/09/2015 

CA Hà 

Nội 

Tổ 37 TT Đông 

Anh -HN 
0 0  

8 
Nguyễn Thị 

Phượng 

460100021

96829 

Thành 

viên BKS 
Nữ CMND 142407306 12/05/2005 

CA Hải 

Dương 

Hợp Tiến- 
Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  
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8.1 
Nguyễn Đình 

Tiêu 
 Bố đẻ Nam CMND 140488842 25/11/2002 

CA Hải 

Dương 

Hiệp Cát- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.2 Vũ Thị Bạo  Mẹ đẻ Nữ CMND 140506878 29/05/2014 
CA Hải 

Dương 

Hiệp Cát- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.3 
Trần Văn 

Chúc 
 Bố chồng Nam CMND 142686138 09/11/2009 

CA Hải 

Dương 

Hợp Tiến- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.4 Lê Thị Liên  Mẹ chồng Nữ CMND 142531093 20/04/2006 
CA Hải 

Dương 

Hợp Tiến- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.5 Trần Văn Việt  Chồng Nam CMND 142209255 31/10/2001 
CA Hải 

Dương 

Hợp Tiến- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.6 
Trần Nhật 

Minh 
 Con đẻ Nam CMND Dưới 15 tuổi chưa có CMT 

Hợp Tiến- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.7 
Nguyễn Thị 

Bích 
 Chị ruột Nữ CMND 

030185004

640 
10/01/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Nam Chính- 
Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.8 Đoàn Bá Hà  Anh rể Nam CMND 142147448 03/06/2014 
CA Hải 

Dương 

Nam Chính- 
Nam Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.9 
Nguyễn Thị 

Xoa 
 Em ruột Nữ CMND 142536975 

13/06/2007 

 

CA Hải 

Dương 

Hiệp Cát- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.10 
Phạm Văn 

Trang 
 Em rể Nam CMND 142401398 21/07/2012 

CA Hải 

Dương 

Hiệp Cát- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

8.11 
Nguyễn Thị 

Xuyến 
 Em ruột Nữ CMND 142687936 26/05/2010 

CA Hải 

Dương 

Hiệp Cát- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  
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8.12 
Nguyễn Thị 

Uyên 
 Em ruột Nữ CMND 

030300006

731 
30/10/2017 

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Hiệp Cát- Nam 
Sách- Hải 

Dương 

0 0  

9 
Đoàn Việt 

Khương  

Người 
được ủy 
quyền 
CBTT 

Nam CMND 142080377 25/03/2015 
CA Hải 

Dương 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh Hải 

Dương 

0 0  

9.1 
Đoàn Việt 

Khoa  Bố ruột 
Nam CMND 141128642 20/10/2008 

CA Hải 

Dương 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh Hải Dương 

0 0  

9.2 
Nguyễn Thị 

Phương  Mẹ ruột 
Nữ CMND 140389407 02/10/1978 

CA Hải 

Dương 

Tiền Tiến – 

Thanh Hà – Hải 

Dương 

0 0  

9.3 
Nguyễn 

Hoàng Yến  Mẹ vợ 
Nữ CMND 030233719 18/01/2010 

CA Hải 

Dương 

Quảng Thanh - 

Thủy Nguyên - 

Hải Phòng 

0 0  

9.4 Vũ Văn Tân 
 Bố vợ 

Nam CMND 
031055000

077 
09/07/2014 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Quảng Thanh - 

Thủy Nguyên - 

Hải Phòng 

0 0  

9.5 
Đoàn Quốc 

Trưởng  Em 
Nam CMND 142183947 10/05/2007 

CA Hải 

Dương 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh Hải Dương 

0 0  

9.6 
Đoàn Văn 

Khuyến  Em 
Nam CMND 142536349 01/08/2011 

CA Hải 

Dương 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh Hải Dương 

0 0  
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9.7 
Vũ Thị Hà 

Giang  Vợ 
Nữ CMND 142742605 24/06/2010 

CA Hải 

Dương 

Quảng Thanh – 

Thủy Nguyên – 

Hải Phòng 

0 0  

9.8 
Đoàn Vũ Hà 

Trang  Con Nữ 
Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh Hải Dương 

0 0  

9.9 
Đoàn Vũ Bình 

Minh  Con Nam 
Dưới 15 tuổi, chưa có CMND 

Đồng Pháp - Ái 

Quốc -TpHD -

tỉnh Hải Dương 

0 0  

9.10 
Phạm Thị 

Diễn  
Em dâu Nữ 

CMND 
168260134 05/09/2005 

CA Hà 

Nam 

Khu Đồng 

Pháp, Phường 

Ái Quốc, TP. 

Hải Dương 

0 0  

10 Ngô Văn Thụ  

Phó TGĐ 

phụ trách 

sản xuất 

Nam 
CMND 

030082006

458 

 

31/1/2018 

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư 

Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 

Lương – 
Huyện Gia Lộc 

– Tỉnh Hải 
Dương. 

 

0 0  

10.1 

Ngô Văn 

Vuôn  

Bố ruột / 

Father Nam 
CMND 

141334317  

01/10/2012 
CA Hải 

Dương 

Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

10.2 

Nguyễn Thị 

Huế  

Vợ / Wife 

Nữ 
CMND 

011746422  

14/7/2007 
CA Hà 

Nội 

Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  
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10.3 

Ngô Anh Duy 

 

Con trai / 

Son Nam 
CMND 

Dưới 15 tuổi, chưa có CMND Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

10.4 

Ngô Tuệ Lâm 

 

Con gái / 

Daughter Nữ 
CMND 

Dưới 15 tuổi, chưa có CMND Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

10.5 

Ngô Tuệ Mẫn 

 

Con gái / 

Daughter  Nữ 
CMND 

Dưới 15 tuổi, chưa có CMND Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

10.6 

Ngô Văn Thìn  

 

Em 

trai/Brother Nam 
CMND 

030088000

436   16/10/2015 
CA Hải 

Dương 

Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

10.7 

Ngô Thị Thùy 

 

Em gái / 

Sister Nữ 
CMND 

142178513  

19/01/2018 
CA Hải 

Dương 

Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

10.8 

Dương Văn 

Trường  

Em rể / 

Brother-in-

law 
Nam 

CMND 

142124301  

05/08/2008 
CA Hải 

Dương 

Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

10.9 Vũ Thị Hường 

 

Em dâu / 

Sister-in-

law 
Nữ 

CMND 

142483781  

06/05/2014 
CA Hải 

Dương 

Thôn Lũy 
Dương- Xã Gia 
Lương – Huyện 
Gia Lộc – Tỉnh 

Hải Dương 

0 0  

11 Nguyễn Thị 

Thùy Vân 
 

Kế toán 

trưởng 
Nữ 

CMND 
030184008

761 
12/03/2018 

CA Hải 

Dương 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

440.000 0,02%  
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11.1 Vũ Thị Luyến 
 

Mẹ Đẻ 
Nữ 

CMND 
142843040  

28/03/2012 
CA Hải 

Dương 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

0 0  

11.2 Nguyễn Xuân 

Ngái  
Bố đẻ 

Nam 
CMND 

142.409.63

6     
25/08/2005 

CA Hải 

Dương 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

0 0  

11.3 Phạm Thị 

Châm 
 

Mẹ chồng 
Nữ 

CMND 140920647 13/05/2013 
CA Hải 

Dương 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

0 0  

11.4 

Vũ Quang 

Thành 

 

Bố chồng 

Nam 
CMND 

030054000

473 
01/03/2016 

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

0 0  

11.5 Vũ Mạnh 

Hưởng  

Chồng 

Nam 
CMND 

030084003

872  05/10/2016 

Công an 

Hải 

Dương 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

0 0  

11.6 Vũ Thị Thanh 

Huyền 
 

Con đẻ 
Nữ 

CMND 
Còn nhỏ dưới 15 tuổi 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

0 0  

11.7 Vũ Mạnh 

Dũng 
 

Con đẻ 
Nam 

CMND 
Còn nhỏ dưới 15 tuổi 

Quang Khải – 
Tứ Kỳ - Hải 

Dương 

0 0  

12 Lâm Thị 

Hiền 

 

Phó Tổng 

Giám đốc 

phụ trách 

kinh 

doanh 

Nữ 
CMND 

012763793 
09/06/ 

2011 
Hà Nội 

Đình Xuyên – 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.1 

Lâm Viết 
Chuyên 

 Bố ruột Nam CCCD 
001063011

879 
16/09/201

7 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  
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12.2 

Nguyễn Thị 
Giang 

 Mẹ ruôt Nữ CCCD 
001163011

783 
31/05/201

7 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.3 
Hoàng Văn 

Tuận 
 Chồng Nam CMND 145052697 

17/04/201
3 

Hưng Yên 
Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.4 
Hoàng Chí 

Dũng 
 Con Nam Còn nhỏ chưa có CMND 

Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.5 
Hoàng Anh 

Duy 
 Con Nam Còn nhỏ chưa có CMND 

Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.6 
Lâm Viết 

Quỳnh 
 Em trai Nam CMND 013275343 

13/03/201
0 

Hà Nội 
Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.7 
Trần Diệu 

Linh 
 Em dâu Nữ CMND 013275276 

13/03/201
0 

Hà Nội 
Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.8 
Lâm Viết 

Thảo 
 Em trai Nam CMND 012787259 

14/04/201
2 

Hà Nội 
Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

12.9 
Nguyễn Thị 
Thùy Ninh 

 Em dâu Nữ Hộ Chiếu C8988997 
05/05/202

0 

Cục Quản 
lý Xuất 

nhập cảnh 

Đình Xuyên- 
Gia Lâm – Hà 

Nội 

0 0  

13 

Phạm Thị 
Dung 

 
Người phụ 
trách quản 
trị công ty 

Nữ CMND 
030192002

791 
01/06/201

8 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Thị trấn Nam 
Sách - Nam 
Sách - Hải 

Dương 

10,005 0,00%  

13.1 

Phạm Văn 
Hoàn 

 Bố đẻ Nam CMND 
030068006

754 
04/05/202

0 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Thị trấn Nam 
Sách - Nam 
Sách - Hải 

Dương 

0 0  
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13.2 

Trần Thị 
Thông 

 Mẹ đẻ Nữ CMND 
030168006

132 
04/05/202

0 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Thị trấn Nam 
Sách - Nam 
Sách - Hải 

Dương 

0 0  

13.3 Trần Đình 
Hiển 

 Bố chồng Nam CMND 142418050 
06/04/200

5 
CA Hải 
Dương 

Đại Sơn - Tứ 
Kỳ - Hải Dương 

0 0  

13.4 Nguyễn Thị 
Nhan 

 Mẹ chồng Nữ CMND 140579495 
06/04/200

5 
CA Hải 
Dương 

Đại Sơn - Tứ 
Kỳ - Hải Dương 

0 0  

13.5 

Phạm Minh 
Châu 

 Em gái Nữ CMND 
030301001

668 
08/05/201

8 

Cục Cảnh 
sát ĐKQL 
cư trú và 
DLQG về 

dân cư 

Thị trấn Nam 
Sách - Nam 
Sách - Hải 

Dương 

0 0  

13.6 
Trần Đình 

Kiên 
 Chồng Nam CMND 142298472 

12/03/200
8 

CA Hải 
Dương 

Thị trấn Nam 
Sách - Nam 
Sách - Hải 

Dương 

0 0  

13.7 
Trần Việt 

Khánh 
 Con trai Nam CMND Còn nhỏ chưa có CMND 

Thị trấn Nam 
Sách - Nam 
Sách - Hải 

Dương 

0 0  
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